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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
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MÔN HÓA HỌC

(Thời gian 120 phút)


Câu 1: (4 điểm)
1.  Hình vẽ dưới đây mô tả phương pháp điều chế khí CO2 trong phòng thí nghiệm:
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a)  Tại sao không dùng dung dịch H2SO4 thay cho dung dịch HCl?

b)  Để thu được khí CO2 tinh khiết, phải cho dòng khí thu được lần lượt qua bình (1) và bình (2) đựng hóa chất gì? Giải thích?

2. Cho các chất: NaHCO3, Al(OH)3, KHSO4, NH4HCO3 lần lượt tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 2: (5 điểm)
1. Chỉ dùng bột sắt để làm thuốc thử, hãy phân biệt 5 dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt:  H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.

2.  Tìm chất thích hợp và hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau ?
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Biết A1 là kim loại nhẹ, màu trắng bạc dẫn điện tốt và luôn có hóa trị III. Dung dịch A6 tác dụng với BaCl2 tạo kết tủa trắng không tan trong các axit và A3 tác dụng với axit sinh ra khí có mùi trứng thối.
Câu 3: (4 điểm)
1. Cho các chất: Quặng pirit, axit sunfuric, khí sunfurơ, khí hidro clorua, clo, nước Javel, lưu huỳnh trioxit, đồng (II) sunfat, khí hidro sunfua.

Hãy sắp xếp, các chất này thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng)

2.  Giải thích vì sao (viết phương trình hóa học minh họa nếu có)

a)  Không nên dùng thau nhôm để chứa dung dịch nước vôi.

b)  Không nên trộn chung phân đạm amoni clorua (NH4Cl) với vôi rồi bón cho cây trồng.
Câu 4: (2 điểm)
Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và Cu mà không làm thay khối lượng của mỗi chất. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
Câu 5: (5 điểm)
Cho 1,39g hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100g dung dịch AgNO3 8,5% đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y và 5,96g chất rắn. Cho từ từ 50g dung dịch KOH 7,84% vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lấy kết tủa Z đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn.

a)  Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.

b)  Tính giá trị m.
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Câu 1: (4 điểm)
1.  Hình vẽ dưới đây mô tả phương pháp điều chế khí CO2 trong phòng thí nghiệm:
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a)  Tại sao không dùng dung dịch H2SO4 thay cho dung dịch HCl?

b)  Để thu được khí CO2 tinh khiết, phải cho dòng khí thu được lần lượt qua bình (1) và bình (2) đựng hóa chất gì? Giải thích?

2. Cho các chất: NaHCO3, Al(OH)3, KHSO4, NH4HCO3 lần lượt tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.1
	a) Tạo kết tủa CaSO4, phản ứng xảy ra không hoàn toàn

2HCl

+

CaCO3
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CaCl2

+

CO2

+

H2O

H2SO4

+

CaCO3
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CaSO4

+

CO2

+

H2O
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	b) Bình (1) dung dịch NaHCO3 thu khí HCl.

Bình (2) dung dịch H2SO4 đặc thu H2O.
	

	1.2
	Các phương trình phản ứng hóa học :

2NaHCO3

+

Ba(OH)2
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BaCO3

+

Na2CO3

+

2H2O

2Al(OH)3
+

Ba(OH)2
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Ba(AlO2)2
+

4H2O

2KHSO4
+

Ba(OH)2


[image: image13.wmf]¾

®

¾


BaSO4

+

K2SO4

+

2H2O

NH4HCO3

+

Ba(OH)2
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BaCO3

+

NH3

+

2H2O
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Câu 2: (5 điểm)
3. Chỉ dùng bột sắt để làm thuốc thử, hãy phân biệt 5 dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt:  H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.

4.  Tìm chất thích hợp và hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau ?
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Biết A1 là kim loại nhẹ, màu trắng bạc dẫn điện tốt và luôn có hóa trị III. Dung dịch A6 tác dụng với BaCl2 tạo kết tủa trắng không tan trong các axit và A3 tác dụng với axit sinh ra khí có mùi trứng thối.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2.1
	- Lấy các mẫu thử đánh số thứ tự tương ứng. 

- Lần lượt cho bột sắt vào các mẫu thử, mẫu nào có khí không màu thoát ra là dung dịch H2SO4. Các mẫu không có hiện tượng gì là Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.

H2SO4

+

Fe


[image: image21.wmf]¾

®

¾


FeSO4

+

H2
- Dùng dung dịch H2SO4 vừa tìm được làm thuốc thử, thử vào các mẫu chứa Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2. 

=> Mẫu có khí thoát ra là : Na2CO3.

Na2CO3

+

H2SO4
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Na2SO4

+

CO2

+

H2O

=>Mẫu có kết tủa trắng sữa là BaCl2.

H2SO4

+

BaCl2
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BaSO4

+

2HCl

Các mẫu không có hiện tượng là : Na2SO4, MgSO4.

-  Dùng dung dịch Na2CO3 làm thuốc thử, thử hai mẫu Na2SO4, MgSO4. =>Mẫu có kết tủa trắng đục là MgSO4, mẫu không có hiện tượng gì là Na2SO4.

MgSO4

+

Na2CO3
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Na2SO4

+

MgCO3
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	2.2
	A1 : Al ; A2 : Al2O3 ; A3 : Al2S3 ; A4 : AlCl3 ; A5 : Al(OH)3 ; A6 : Al2(SO4)3
4Al
+

3O2
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2Al2O3
Al2O3
+

3H2S
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Al2S3
+

3H2O
Al2S3
+

6HCl
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2AlCl3
+

3H2S
AlCl3
+

3NaOH
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Al(OH)3
+

3NaCl
2Al(OH)3
+

3H2SO4
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Al2(SO4)3
+

3H2O

Al2(SO4)3
+

3BaCl2
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3BaSO4
+

2AlCl3
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Câu 3: (4 điểm)
2. Cho các chất: Quặng pirit, axit sunfuric, khí sunfurơ, khí hidro clorua, clo, nước Javel, lưu huỳnh trioxit, đồng (II) sunfat, khí hidro sunfua.
Hãy sắp xếp, các chất này thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng)

2.  Giải thích vì sao (viết phương trình hóa học minh họa nếu có)

a)  Không nên dùng thau nhôm để chứa dung dịch nước vôi.

b)  Không nên trộn chung phân đạm amoni clorua (NH4Cl) với vôi rồi bón cho cây trồng.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3.1
	Dãy chuyển hóa hóa học :

FeS2 
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H2SO4 
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CuSO4
  (
H2S 
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Các phương trình phản ứng hóa học :

4FeS2
+

11O2
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2Fe2O3
+

8SO2

2SO2

+

O2
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2SO3
SO3
+

H2O
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H2SO4
H2SO4
+

CuO
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CuSO4
+

H2O

FeS2
+

2HCl
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H2S

+

FeCl2
+

S

H2S

+

Cl2
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2HCl

+

S

4HCl

+

MnO2
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MnCl2
+

Cl2

+

2H2O

Cl2

+

2NaOH
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NaCl

+

NaClO

+

H2O
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	3.2
	Vì nhôm tác dụng nước vôi.

2Al
+

2H2O
+

Ca(OH)2

[image: image46.wmf]¾

®

¾


Ca(AlO2)2
+
3H2
Al2O3
+

Ca(OH)2
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Ca(AlO2)2
+
H2O
Vì đất tác dụng với cây trồng.

CaO
+

H2O

[image: image48.wmf]¾

®

¾


Ca(OH)2
Ca(OH)2
+
2NH4Cl
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CaCl2
+
H2O
+
2NH3
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Câu 4: (2 điểm)
Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và Cu mà không làm thay khối lượng của mỗi chất. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4
	Cho khí CO đi qua hỗn hợp rắn đun nóng đến khí khối lượng đổi, thu được hỗn hợp Fe, Cu.

Fe2O3
+

3CO
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2Fe
+

CO2
Cho hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa FeCl2, HCl và Cu không tan. Lọc chất rắn thu được Cu nguyên chất.

Fe

+

2HCl
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FeCl2

+

H2

Cho dung dịch chứa FeCl2, HCl tác dung với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa Fe(OH)2 và dung dịch chứa NaCl, NaOH.

NaOH

+

2HCl
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NaCl
+

H2O

2NaOH

+

FeCl2
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2NaCl
+

Fe(OH)2
Lọc kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi, Fe2O3 tinh khiết.

4Fe(OH)2
+

O2
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2Fe2O3

+

4H2O
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Câu 5: (5  điểm)
Cho 1,39g hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 100g dung dịch AgNO3 8,5% đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y và 5,96g chất rắn. Cho từ từ 50g dung dịch KOH 7,84% vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lấy kết tủa Z đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m (g) chất rắn.

a). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.

b). Tính giá trị m.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5
	mAgNO3 = 8,5 x 100 : 100 = 8,5g

nAgNO3 = 8,5 : 170 = 0,05mol

mKOH = 7,84 x 50 : 100 = 3,92g

nKOH = 3,92 : 56 = 0,07mol

Các phương trình phản ứng hóa học :

Al
+

3AgNO3
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Al(NO3)3

+

3Ag

1mol

3mol

1mol

3mol

Fe
+

2AgNO3
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Fe(NO3)2

+

2Ag

1mol

2mol

1mol

2mol

Fe(NO3)2

+

AgNO3
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Fe(NO3)3

+

Ag

1mol

1mol

1mol

1mol

Al(NO3)3

+

3KOH
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Al(OH)3

+

3KNO3

1mol

3mol

1mol

3mol

Fe(NO3)2

+

2KOH
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Fe(OH)2

+

2KNO3

1mol

2mol

1mol

2mol

Fe(NO3)3

+

3KOH
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Fe(OH)3

+

3KNO3

1mol

3mol

1mol

3mol

Al(OH)3

+

KOH
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KAlO2

+

2H2O

1mol

1mol

1mol

2mol

2Al(OH)3
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Al2O3

+

3H2O

2mol

1mol

3mol

4Fe(OH)2

+

O2
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2Fe2O3

+

4H2O

4mol

1mol

2mol

4mol

2Fe(OH)3
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Fe2O3

+

3H2O

2mol

1mol

3mol

Gọi x = nAl ; y = nFe trong X (với x, y > 0)

Trường hợp 1 : dung dịch AgNO3 dư

Al
+

3AgNO3
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Al(NO3)3

+

3Ag

1mol

3mol

1mol

3mol

xmol

3xmol

xmol

3xmol

Fe
+

2AgNO3
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Fe(NO3)2

+

2Ag

1mol

2mol

1mol

2mol

ymol

2ymol

ymol

2ymol

Fe(NO3)2

+

AgNO3
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Fe(NO3)3

+

Ag

1mol

1mol

1mol

1mol

ymol

ymol

ymol

ymol

nAg = 5,96 : 108 = 0,055mol > nAgNO3 = 0,05mol

Trường hợp 2 : Fe dư

Gọi a = nFe tham gia phản ứng (với 0 < a < y)

Al
+

3AgNO3
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Al(NO3)3

+

3Ag

1mol

3mol

1mol

3mol

xmol

3xmol

xmol

3xmol

Fe
+

2AgNO3
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Fe(NO3)2

+

2Ag

1mol

2mol

1mol

2mol

amol

2amol

amol

amol

27x + 56y = 1,39                                              (1)

3x + 2a = 0,05                                                  (2)

3x x108 + 2a x 108 + 56(y – a) = 5,96              (3)

Giải (1), (2), (3) : y = 0,02 ; a = 0,01 ; x = 0,01

mAl = 0,01 x 27 = 0,27g

%mAl = 0,27 x 100 : 1,39 = 19,42%

%mFe = 100 – 19,42 = 80,58%

6b

Al
+

3AgNO3
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Al(NO3)3

+

3Ag

1mol

3mol

1mol

3mol

0,01mol

0,03mol

0,01mol

0,03mol

Fe
+

2AgNO3
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Fe(NO3)2

+

2Ag

1mol

2mol

1mol

2mol

0,01mol

0,02mol

0,01mol

0,02mol

Al(NO3)3

+

3KOH
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Al(OH)3

+

3KNO3

1mol

3mol

1mol

3mol

0,01mol

0,03mol

0,01mol

0,03mol

Fe(NO3)2

+

2KOH
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Fe(OH)2

+

2KNO3

1mol

2mol

1mol

2mol

0,01mol

0,02mol

0,01mol

0,01mol

nKOH dư = 0,07 – (0,03 + 0,02) = 0,02mol

Al(OH)3

+

KOH
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KAlO2

+

2H2O

1mol

1mol

1mol

2mol

0,01mol

0,01mol

0,01mol

0,02mol

Sau phản ứng chỉ còn kết tủa Fe(OH)2

4Fe(OH)2

+

O2
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